
Thứ Buổi Tiết 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5

1 HĐTN-Thu (H) Lí-Trinh CN-Mỹ Toán-Cảnh Toán-An Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Sử-Hoa Văn-Vinh Toán-Hà

2 HĐTN-Thu (H) CN-Mỹ Địa-Bình Toán-Cảnh Toán-An Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Sử-Hoa Văn-Vinh Toán-Hà

3 HĐTN-Thu (H) GDĐP-Thoa GDĐP-Phin Toán-Cảnh Sử-Quảng Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Địa-Bình Sử-Hoa Văn-Trường

4 Toán-Ngọc (T) Anh-Thoa Toán-An Địa-Bình Sử-Quảng Toán-Cảnh Văn-Thủy Văn-Vinh Sử-Hoa Văn-Trường

5 Sử-Quảng Anh-Thoa Toán-An HĐTN-Thu (H) AN-Phin Toán-Cảnh Văn-Thủy Văn-Vinh Sử-Hoa Văn-Trường

1 Tin-Tùng Sinh-Mốt Toán-Phượng (T) Hóa-Oanh Toán-Hà GDKT-PL-Duy Sử-Hoa

2 Tin-Tùng Hóa-Oanh Anh-Hương (A) Toán-Hà CN-Mốt Anh-Lan Sử-Hoa

3 Tin-Tùng Hóa-Oanh Anh-Hương (A) Văn-Trường Sử-Quảng Anh-Lan

4 Văn-Trường CN-Mỹ Sử-Quảng Anh-Hương (A) AN-Phin

5 Văn-Trường Sử-Quảng CN-Mỹ Anh-Hương (A) AN-Phin

1 Toán-Ngọc (T) Toán-An Anh-Nhung Anh-Hường Văn-Thủy Tin-Hiền Sinh-Phương (S) Lí-Ngọc (L) Địa-Bình Địa-Phùng Sử-Hoa

2 Văn-Vinh Toán-An Anh-Nhung HĐTN-Thu (H) Văn-Thủy Tin-Hiền Sinh-Phương (S) Lí-Ngọc (L) Địa-Bình Địa-Phùng Sử-Hoa

3 GDĐP-Thể (HT) CN-Mỹ Lí-Ngọc (L) HĐTN-Thu (H) Văn-Thủy Tin-Hiền Toán-Cảnh Địa-Bình Toán-Linh Văn-Vinh Địa-Phùng

4 Hóa-Oanh Văn-Ánh Lí-Ngọc (L) CN-Phương (S) Anh-Nhung Hóa-Thu (H) Địa-Bình Toán-Linh Văn-Vinh Địa-Phùng

5 Hóa-Oanh Văn-Ánh CN-Mỹ CN-Phương (S) Anh-Nhung Hóa-Thu (H) Địa-Bình Sử-Hoa Văn-Vinh Địa-Phùng

1 Tin-Tùng Toán-Linh GDĐP-Hoàng Văn-Trường Sinh-Mốt Toán-Phượng (T) Sử-Hoa

2 Tin-Tùng Toán-Linh GDĐP-Hoàng Văn-Trường Sinh-Mốt Địa-Phùng Sử-Hoa

3 Tin-Tùng Hóa-Oanh Toán-Phượng (T) Địa-Phùng Sinh-Mốt GDĐP-Hoàng

4 Anh-Thoa Anh-Hương (A) Hóa-Oanh Địa-Phùng Văn-Thủy

5 Anh-Thoa Anh-Hương (A) Hóa-Oanh CN-Mốt Văn-Thủy

1 Anh-Hương (A) GDĐP-Thoa Toán-An Sinh-Phương (S) Địa-Bình Tin-Hiền Hóa-Thu (H) Văn-Thủy Văn-Vinh Sử-Hoa Địa-Phùng

2 Anh-Hương (A) Anh-Thoa Toán-An Sinh-Phương (S) Địa-Bình Tin-Hiền Hóa-Thu (H) Văn-Thủy Văn-Vinh Sử-Hoa Địa-Phùng

3 Văn-Vinh HĐTN-Thu (H) Toán-An GDĐP-Thoa Văn-Thủy Tin-Hiền

4 Lí-Trinh HĐTN-Thu (H) Sử-Quảng GDĐP-Thoa GDKT-PL-Duy

5 Lí-Trinh HĐTN-Thu (H) Địa-Bình Sử-Quảng GDKT-PL-Duy

1 Tin-Tùng Lí-Trinh CN-Mỹ Địa-Phùng Anh-Hương (A) Sử-Hoa GDKT-PL-Duy

2 Tin-Tùng Lí-Trinh Văn-Trường CN-Mỹ Anh-Hương (A) Sử-Hoa GDKT-PL-Duy

3 Tin-Tùng Sử-Quảng Văn-Trường Anh-Hương (A) Địa-Phùng GDKT-PL-Duy Sử-Hoa

4 GDĐP-Bình Địa-Phùng Anh-Hương (A) Sử-Quảng GDKT-PL-Duy

5 Anh-Thoa Sử-Quảng Văn-Trường GDĐP-Bình Địa-Phùng

1 Lí-Trinh Toán-An HĐTN-Thu (H) Văn-Ánh Địa-Bình Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Toán-Linh Văn-Vinh Sử-Hoa

2 GDĐP-Thể (HT) Địa-Bình HĐTN-Thu (H) Văn-Ánh Toán-An Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Toán-Linh Văn-Vinh Sử-Hoa

3 Toán-Ngọc (T) Địa-Bình HĐTN-Thu (H) Anh-Hường AN-Phin Tin-Hiền Sử-Hoa Văn-Thủy Văn-Vinh Toán-Phượng (T) Văn-Trường

4 Sinh-Mốt Anh-Thoa Văn-Ánh Anh-Hường GDĐP-Thể (HT) Sử-Hoa Văn-Thủy Văn-Vinh Toán-Phượng (T) Văn-Trường

5 Sinh-Mốt Anh-Thoa GDĐP-Phin Địa-Bình GDĐP-Thể (HT) Sử-Hoa Văn-Thủy Toán-Phượng (T) Văn-Trường

1 Tin-Tùng Sử-Quảng Văn-Trường GDĐP-Bình Văn-Ánh GDĐP-Hoàng

2 Tin-Tùng Lí-Trinh Văn-Trường Anh-Hương (A) Văn-Ánh Anh-Lan

3 Tin-Tùng Lí-Trinh Sử-Quảng Anh-Hương (A) GDĐP-Bình Anh-Lan

4 Văn-Trường Lí-Trinh Sử-Quảng Toán-Hà Văn-Thủy

5 Văn-Trường Lí-Trinh Toán-Hà Văn-Thủy

1 Anh-Hương (A) Lí-Trinh Văn-Ánh Toán-Cảnh GDKT-PL-Duy Sinh-Phương (S) Lí-Ngọc (L) Sử-Hoa Văn-Vinh Toán-Hà

2 Văn-Vinh Toán-An Văn-Ánh Toán-Cảnh Anh-Nhung Sinh-Phương (S) Lí-Ngọc (L) Sử-Hoa Địa-Phùng Toán-Hà

3 Văn-Vinh Toán-An Lí-Ngọc (L) Văn-Ánh Anh-Nhung Sinh-Phương (S) Sử-Hoa Địa-Phùng GDKT-PL-Duy

4 Anh-Hương (A) CN-Mỹ Anh-Nhung CN-Phương (S) Toán-An Toán-Cảnh Sử-Hoa Văn-Vinh Địa-Phùng GDKT-PL-Duy

5 Anh-Hương (A) Văn-Ánh CN-Mỹ Sinh-Phương (S) Toán-An Toán-Cảnh Sử-Hoa Văn-Vinh GDKT-PL-Duy

1 Tin-Tùng Toán-Linh Toán-Phượng (T) Anh-Hương (A) CN-Mốt Địa-Phùng

2 Tin-Tùng Toán-Linh Địa-Phùng CN-Mỹ Sinh-Mốt Toán-Phượng (T)

3 Tin-Tùng GDĐP-Bình CN-Mỹ Toán-Hà Địa-Phùng Toán-Phượng (T)

4 Anh-Thoa Địa-Phùng GDĐP-Bình Anh-Hương (A) Anh-Lan

5 Anh-Thoa Anh-Hương (A) Địa-Phùng Toán-Hà Sử-Hoa

1 Toán-Ngọc (T) Lí-Trinh Văn-Ánh Anh-Hường HĐTN-Thu (H) Tin-Hiền Văn-Thủy Địa-Bình Toán-Linh Toán-Phượng (T) Văn-Trường

2 Toán-Ngọc (T) Lí-Trinh Anh-Nhung Anh-Hường HĐTN-Thu (H) Tin-Hiền Văn-Thủy Địa-Bình Toán-Linh Toán-Phượng (T) Văn-Trường

3 Lí-Trinh Sử-Quảng Anh-Nhung Văn-Ánh HĐTN-Thu (H) Tin-Hiền Văn-Thủy Toán-Ngọc (T) Địa-Bình Toán-Phượng (T) Toán-Hà

4 Hóa-Oanh Văn-Ánh Lí-Ngọc (L) Sử-Quảng Anh-Nhung Toán-Cảnh Văn-Thủy Địa-Bình Toán-Hà

5 CN_-Oanh CN_-Trinh CN_-Ngọc (L) CN_-Hường CN_-Thọ CN_-Cảnh CN_-Nhung CN_-Lan CN_-Phương (S) CN_-Hòa

1 Sinh-Mốt Lí-Trinh Toán-Hà Sử-Quảng Toán-Phượng (T)

2 Sinh-Mốt Lí-Trinh Toán-Hà Văn-Ánh Toán-Phượng (T)

3 Sử-Quảng Toán-Phượng (T) Toán-Hà Văn-Ánh AN-Phin

4 Toán-Linh Toán-Phượng (T) Sử-Quảng Toán-Hà AN-Phin

5 CN_-Linh CN_-Phượng (T) CN_-Hà CN_-Mốt CN_-Phin

Chiều T5 14h00 Chiều T3 14h00 Chiều T4  14h00 Chiều T2 14h00 Chiều T4 15h30 Sáng T4 5h00 Sáng T7 5h00 Sáng T3 5h00 Sáng T4 5h00 Sáng T5 5h00 Sáng T2 5h00 Chiều T3 15h30 Chiều T4 15h30 Chiều T5  15h30 Sáng T6 5h00

B/chuyền 10/1 B/chuyền 10/2 B/chuyền 10/3 B/chuyền 10/4 B/chuyền 10/5 Cầu lông B/chuyền 1 B/chuyền 2 B/chuyền 3 B/chuyền 4 Cầu lông B/chuyền 1 B/chuyền 2 B/chuyền 3 B/chuyền 4

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Bình Thầy Hòa Thầy Hòa Thầy Hòa Thầy Hòa Thầy Bình Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hòa

Tiếng Anh - Hường
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Hoạt động TN (theo khối)

Dạy tại Trường Điện lực MT
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